	Phụ lục VI

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019
  NGUỒN VỐN KẾT DƯ XỒ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
ĐVT: Triệu đồng

	S T T
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	Tiến độ thực hiện
	 Bổ sung kế hoạch nguồn kết dư năm 2018 
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Tổng số 
	 
	 
	65.526
	 

	A
	Các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch
	 
	 
	25.526
	 

	 
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	 
	-

	I
	Y tế
	 
	 
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp sang năm 2019
	 
	 
	 
	-

	1
	Xây dựng khoa sơ sinh bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (kể cả hoàn tạm ứng năm 2019 - VB 6317/UBND-KT ngày 05/6/2019)
	BH
	2016-2020
	              3.400 
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	 Dự án mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung cho Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai phục vụ đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Đồng Nai (kể cả hoàn tạm ứng trong năm 2019 - VB 6317/UBND-KT ngày 05/6/2019)
	BH
	2017-2020
	              1.275 
	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

	II
	Giáo dục - đào tạo
	 
	 
	 
	-

	a
	Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
	 
	 
	 
	 

	1
	Sửa chữa một số hạng mục trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thành phố Biên Hòa
	BH
	2018-2020
	553
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	b
	Công trình chuyển tiếp năm 2019
	 
	 
	 
	-

	1
	Trường THPT Kiệm Tân
	TN
	2017-2019
	              1.246 
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Cải tạo sửa chữa trường Đoàn kết
	TP
	2017-2019
	              1.239 
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Sửa chữa cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất trường THPT Sông Ray, Cẩm Mỹ
	CM
	2016-2018
	              1.000 
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Đầu tư Trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020 
	ĐN
	2017-2020
	              5.630 
	 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Xây dựng Trường THPT Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ  (kể cả hoàn tạm ứng năm 2019 - VB 6317/UBND-KT ngày 05/6/2019)
	CM
	2015-2019
	              2.183 
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học Trường chính trị tỉnh Đồng Nai
	BH
	2018-2020
	              2.000 
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	III
	Văn hóa xã hội
	 
	 
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp năm 2019
	 
	 
	 
	-

	1
	Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán (NST hỗ trợ 100% xây lắp) (kể cả hoàn tạm ứng năm 2019 - VB 6317/UBND-KT ngày 05/6/2019)
	ĐQ
	2017-2019
	              7.000 
	UBND huyện Định Quán

	B
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện
	 
	 
	40.000
	-

	I
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện sửa chữa các trường học để công nhận lại chuẩn Quốc gia (tổng số 20 tỷ)
	 
	 
	            10.000 
	UBND huyện Xuân Lộc

	II
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng các trường học chống xuống cấp và đạt tiêu chí nâng cao (tổng số 20 tỷ)
	 
	 
	            10.000 
	UBND huyện Tân Phú

	III
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng các trường học chống xuống cấp và đạt tiêu chí nâng cao (tổng số 20 tỷ)
	 
	 
	            10.000 
	UBND huyện Thống Nhất

	IV
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng các trường học chống xuống cấp và đạt tiêu chí nâng cao 
	 
	 
	            10.000 
	UBND thành phố Long Khánh


